
Thi gốc Làm tròn

1 1 PHẠM THỊ LAN ANH VB2ĐHCQ 9.6 9.5

2 2 ĐƯỜNG THỊ NGỌC ÁNH VB2ĐHCQ 10 10.0

3 3 NGUYỄN THỊ ANH CHI VB2ĐHCQ 9.6 9.5

4 4 TĂNG THỊ BÍCH DIỄM ĐTTX 9.6 9.5

5 5 NGUYỄN AN ĐIỀN VB2ĐHCQ 9.8 10.0

6 6 NGUYỄN NGỌC ĐỨC ĐTTX 8.4 8.5

7 7 NGUYỄN ĐỨC DUY ĐTTX 9.8 10.0

8 8 NGUYỄN THỊ THANH HÀ VB2ĐHCQ Vắng Vắng

9 9 LÊ THỊ HẰNG ĐTTX 9.8 10.0

10 10 THÁI THỊ HỒNG HẠNH VB2ĐHCQ 8.8 9.0

11 11 ĐẶNG THỊ KIM HUỆ VB2ĐHCQ 9.4 9.5

12 12 PHAN THỊ ÁNH LÂM VB2ĐHCQ 9.8 10.0

13 13 NGUYỄN THỊ LY LY VB2ĐHCQ 9.2 9.0

14 14 NGUYỄN KIM NGÂN VB2ĐHCQ 9.2 9.0

15 15 LƯU THỊ YẾN NHI VB2ĐHCQ Vắng Vắng

16 16 TRẦN THỊ Ý NHI VB2ĐHCQ 9.4 9.5

17 17 LÊ THỊ PHI NHUNG VB2ĐHCQ 9.2 9.0

18 18 LÊ THỊ KIỀU OANH VB2ĐHCQ 9.2 9.0

19 19 LÊ THỊ PHƯỢNG ĐTTX 9.6 9.5

20 20 NGUYỄN HOÀNG TRÚC QUYÊN VB2ĐHCQ 9.4 9.5

21 21 ĐẬU THỊ THANH VB2ĐHCQ 10 10.0

22 22 TRẦN LÝ TRANG THANH VB2ĐHCQ 9.2 9.0

23 23 MAI THANH THỐNG VB2ĐHCQ Vắng Vắng

24 24 NGUYỄN NGỌC DIỄM THUÝ VB2ĐHCQ 9.2 9.0

25 25 PHAN THỊ THANH THÚY VB2ĐHCQ 9.2 9.0

26 26 NGUYỄN THỊ TRÂM VB2ĐHCQ 9.8 10.0

27 27 NGÔ THỊ THÙY TRANG VB2ĐHCQ 9.8 10.0

28 28 HÀ MINH TUẤN VB2ĐHCQ 8.6 8.5

29 29 LÊ TÔN VINH VB2ĐHCQ 9.4 9.5

30 30 PHẠM THỊ THANH XUÂN VB2ĐHCQ 8.8 9.0

31 31 TRẦN THỊ THU HÀ VB2ĐHCQ 5.2 5.0

32 32 NGUYỄN HOÀNG NHẬT KHÁNH VB2ĐHCQ 4.6 4.5

33 33 ĐỖ HOÀNG LONG VB2ĐHCQ Vắng Vắng

34 34 TRẦN THỊ HUYỀN MINH VB2ĐHCQ 7.4 7.5

35 35 LÊ THIỆN PHÚC VB2ĐHCQ 4.4 4.5

36 36 TRẦN NGỌC THẢO QUYÊN VB2ĐHCQ 7.8 8.0

37 37 PHẠM TRẦN THẢO TRANG ĐTTX 9.2 9.0

38 38 NGUYỄN VŨ THÙY VI VB2ĐHCQ Vắng Vắng
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